
Đặc điểm 

Biến dòng đo lường

Nhiệt độ hoạt động: -20…+50 [°C]    
Cấp bảo vệ IP30    
Tiêu chuẩn: IEC 61010-1

Sản phẩm  
 

Dòng sơ cấp
(A)
Ỉpim

Đơn giá
VND

Loại Cấp chính xác

 

Mã sản  phẩmĐiện áp đm
(VAC)

CT PRO XT…/5A, kích thước trong cho tối đa cho thanh cái lên đến 20x10mm, cáp 18mm 
40 3 CT PRO XT 40 2CSG225745R1101
50 3 CT PRO XT 50 2CSG225755R1101
60 3 CT PRO XT 60 2CSG225765R1101
80 3 CT PRO XT 80 2CSG225775R1101

3 100 1 CT PRO XT 100 2CSG225785R1101
150 1 CT PRO XT 150 2CSG225795R1101
200 1 CT PRO XT 200 2CSG225805R1101

250 0.5 CT PRO XT 250 2CSG225815R1101
300 0.5 CT PRO XT 300 2CSG225825R1101
400 0.5 CT PRO XT 400 2CSG225835R1101

CT MAX…/5A, kích thước trong cho tối đa cho thanh cái lên đến 40x10mm, cáp 30mm 
4 300 0.5 CT MAX 300 2CSG225945R1101
5 400 0.5 CT MAX 400 2CSG225955R1101
6 500 0.5 CT MAX 500 2CSG225965R1101
10 600 0.5 CT MAX 600 2CSG225975R1101
10 800 0.5 CT MAX 800 2CSG225985R1101
10 1000 0.5 CT MAX 1000 2CSG225995R1101

CT 6…/5A, kích thước trong cho tối đa cho thanh cái lên đến 60x20mm, cáp 50mm 
6 500 0.5 CT6/500 2CSG421160R1101

600 0.5 CT6/600 2CSG421170R1101
800 0.5 CT6/800 2CSG421180R1101

1000 0.5 CT6/1000 2CSG421190R1101
1200 0.5 CT6/1200 2CSG421200R1101
1500 0.5 CT6/1500 2CSG421220R1101
2000 0.5 CT6/2000 2CSG421230R1101

2500 0.5 CT6/2500 2CSG421240R1101

CT 8…/5A, kích thước trong cho tối đa cho thanh cái lên đến 80x30mm, cáp 2x30mm 
2000 0.5 CT8/2000 2CSG521230R1101
2500 0.5 CT8/2500 2CSG521240R1101
3000 0.5 CT8/3000 2CSG521250R1101

CT 12…/5A, kích thước trong cho tối đa cho thanh cái lên đến 3x120x10mm, cáp 2x50mm 
10 3000 0.5 CT12/3000 2CSG721250R1101
15 4000 0.5 CT12/4000 2CSG721260R1101

5000 0.5 CT12/5000 2CSG721270R1101
6000 0.5 CT12/6000 2CSG721280R1101
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